



[bookmark: _Hlk115248494]KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  HỌC HÈ TUẦN III
Thời gian thực hiện: Từ 18/08/2025 -> 22/08/2025
Giáo viên thực hiện: Lê Thị Lan
Thứ hai ngày 18/08/2025
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
- Rèn kỹ năng đội hình đội ngũ nâng cao: xếp hàng theo tổ, đổi đội hình theo tín hiệu (tiếng xắc xô, ký hiệu tay...).
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ hiểu được quy tắc xếp hàng theo tổ, biết đổi đội hình theo tín hiệu. Nhận biết và phản ứng nhanh với các loại tín hiệu: tiếng xắc xô, ký hiệu tay, tiếng hô
- Phát triển kỹ năng vận động theo nhóm, phối hợp nhịp nhàng. Luyện khả năng quan sát, tập trung chú ý và phản xạ nhanh. Thực hiện đúng, đều, đẹp các động tác xếp hàng và đổi đội hình.
- Hứng thú tham gia hoạt động, tuân thủ kỷ luật. Hợp tác, đoàn kết với bạn trong tổ.với mình.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng của cô:
- Xắc xô, còi, bảng tín hiệu (ký hiệu tay minh họa).
- Sợi dây kẻ vạch vị trí xếp hàng. Sân rộng, bằng phẳng, an toàn
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
III. HOẠT ĐỘNG:
* Hoạt động 1 : Khởi động 
- Cô cho trẻ đi vòng tròn quanh sân theo nhạc vui nhộn, thực hiện các động tác: Đi thường → chạy chậm → chạy nhanh → chạy chậm lại → đi thường. Kết hợp xoay cổ tay, cổ chân, vươn thở nhẹ.
- Cô giới thiệu nội dung: “Hôm nay, chúng ta sẽ cùng rèn kỹ năng xếp hàng theo tổ và đổi đội hình thật nhanh khi nghe tín hiệu.”
* Hoạt động 2: Trọng động 
- Cô chia trẻ thành 3-4 tổ 
- Cô phát tín hiệu (tiếng xắc xô hoặc ký hiệu tay) → trẻ nhanh chóng chạy về vị trí hàng của tổ mình.
- Cô hướng dẫn 2 dạng đổi đội hình: Hàng ngang → hàng dọc (tín hiệu: tiếng xắc xô 2 lần + ký hiệu tay hướng thẳng). Hàng dọc → vòng tròn (tín hiệu: tiếng xắc xô 3 lần + ký hiệu tay xoay tròn).
- Cô làm mẫu – giải thích chậm → cho trẻ tập thử.

- Tổ chức trò chơi: “Nghe tín hiệu – Đổi đội hình”:
- Cô thay đổi ngẫu nhiên tín hiệu, trẻ thực hiện đúng và nhanh. Mỗi tín hiệu chỉ thực hiện trong 5 giây, ai chậm sẽ phải làm động tác vui nhộn.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng thả lỏng theo vòng tròn. Kết hợp động tác hít thở sâu, vươn vai, thả lỏng toàn thân.
- Cô nhận xét: khen những tổ xếp hàng nhanh, đổi đội hình đẹp.
Đánh giá trẻ hàng ngày:







Thứ ba ngày 19/08/2025
PHÁT TRIỂN TCKNXH
- Rèn kỹ năng sắp xếp đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tên gọi các đồ dùng cá nhân của mình (khăn mặt, ca uống nước, bàn chải, mũ, balo…). Hiểu được tầm quan trọng của việc sắp xếp gọn gàng, đúng nơi quy định.
- Rèn kỹ năng quan sát, phân loại và sắp xếp đồ dùng cá nhân đúng vị trí. Luyện khả năng ghi nhớ vị trí để lần sau cất đồ nhanh hơn.
- Hình thành thói quen ngăn nắp, giữ gìn đồ dùng cẩn thận. Có ý thức tự giác, không quăng đồ bừa bãi
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Một số đồ dùng cá nhân mẫu (hoặc đồ thật của trẻ): khăn, ca uống nước, bàn chải, mũ, ba lô, giày dép…
- Các vị trí được dán ký hiệu/nhãn (ví dụ: hình khăn, hình ca nước) để trẻ nhận biết nơi để đồ.
- Bài hát “Dọn dẹp thật vui” hoặc “Cất đồ vào đúng chỗ” để gây hứng thú.
2. Đồ dùng của cô:
- Thẻ hình minh họa đồ dùng (phòng khi không có đồ thật).
- Đồ dùng, đồ chơi ở các góc chơi
III. Tổ chức hoạt động
* Hoạt động 1: Dọn dẹp thật vui
- Cô mở nhạc vui nhộn, mời trẻ cùng hát và vận động bài “Dọn dẹp thật vui”.
- Cô kể một câu chuyện ngắn: “Hôm nay bạn Thỏ con đi học về, vội vàng đi chơi nên để khăn ở bàn, ca uống nước ở ghế, mũ thì để dưới đất… Thế là sáng hôm sau, Thỏ con tìm mãi không thấy đồ. 
- ĐT: Các con có muốn mình giống bạn Thỏ không?
+  Vậy làm thế nào để đồ dùng không bị thất lạc?”
- Cô dẫn dắt: vào nội dung bài học
* Hoạt động 2“Nhanh chân tìm đúng chỗ”
+ Trò chơi “Tìm nhà cho đồ vật”
- Giới thiệu luật chơi: “Mỗi đồ vật của chúng mình đều có một ngôi nhà riêng. Khi cô phát tín hiệu, nhiệm vụ của con là đưa đồ về đúng ngôi nhà của nó. Nhưng hôm nay sẽ đặc biệt hơn, vì cô không chỉ gọi tên đồ vật mà còn có 3 loại tín hiệu bí mật!” Cô minh họa 3 tín hiệu:
+ Tiếng xắc xô → mang khăn về nhà khăn.
+ Tiếng chuông leng keng → mang ca uống nước về nhà ca.
+ Hiệu tay đưa lên cao → mang mũ về nhà mũ.
+ Lưu ý: Khi chạy, không chen lấn, không làm rơi đồ.
- Cô chia lớp thành 2–3 nhóm, mỗi nhóm đứng ở “khu xuất phát” với giỏ đồ dùng.
- Cô bật nhạc, khi nhạc tắt bất ngờ, cô phát tín hiệu bất kỳ. Trẻ nhanh chóng chọn đúng đồ và mang đến ngôi nhà tương ứng. Ai mang sai phải “chạy về” đổi đồ đúng.
- Lần 2 cô tăng độ khó: Cô kết hợp 2 tín hiệu cùng lúc (ví dụ: tiếng xắc xô + chuông) → trẻ phải mang 2 món đồ về 2 nhà khác nhau. Hoặc thay đổi vị trí “ngôi nhà” giữa chừng để trẻ quan sát và ghi nhớ.
- Cô khen nhóm nhanh, đúng và gọn gàng nhất.
- Cả lớp cùng hô khẩu hiệu: “Đồ dùng sạch đẹp – Lớp học gọn gàng!”
* Hoạt động 3: “Ngăn tủ sạch đẹp” 
- Chia lớp thành 2–3 nhóm, mỗi nhóm có một “góc đồ dùng cá nhân” bừa bộn.
- Nhiệm vụ: sắp xếp nhanh, đúng, đẹp trong thời gian quy định.
- Cô chụp ảnh “trước” và “sau” để trẻ so sánh, tự nhận xét.
- Cô hỏi lại: “Khi dùng đồ xong, con sẽ làm gì?”
- Nhận xét, khen nhóm và cá nhân làm tốt.
- Hát lại bài “Dọn dẹp thật vui” trước khi ra về.
Đánh giá trẻ hàng ngày:







Thứ tư ngày 20/08/2025
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
- Tìm hiểu nội quy lớp học 
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết được các nội quy cơ bản trong lớp học (chào hỏi, giữ trật tự, xếp đồ dùng, giữ vệ sinh, lắng nghe cô và bạn). Hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện nội quy lớp học
- Rèn kỹ năng lắng nghe, ghi nhớ và diễn đạt lại nội dung. Kỹ năng quan sát và phản xạ nhanh qua trò chơi.
- Trẻ có ý thức tự giác thực hiện nội quy. Yêu thích lớp học, hợp tác với bạn và cô.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Tranh ảnh hoặc thẻ hình minh họa các hành vi đúng và sai trong lớp học (khoảng 8–10 tranh, kích thước to, rõ nét).
- Bảng “Nội quy lớp học” với 5–6 quy định cơ bản, trình bày kèm hình ảnh sinh động, chữ to dễ nhìn.
- Thẻ hình Mặt cười và Mặt buồn (mỗi nhóm 5–6 thẻ).
- Nhạc và loa mở bài hát “Vui đến trường” hoặc “Lớp chúng mình rất vui”.
- Không gian lớp học gọn gàng, đủ chỗ để trẻ ngồi vòng tròn và chơi trò chơi.
- Các tình huống đóng vai minh họa hành vi đúng/sai (cô chuẩn bị trước để làm mẫu).
2. Đồ dùng của trẻ
- Tranh ghép hành vi đúng sai
- Ghế hoặc thảm ngồi theo nhóm nhỏ.
- Mỗi nhóm có bộ thẻ mặt cười – mặt mếu
III. Tổ chức hoạt động
* Hoạt động 1: “Thám tử tìm luật”
- Cô hóa trang nhẹ (đeo kính, đội mũ) và nói với trẻ: “Hôm nay cô nhận được một lá thư bí mật, nói rằng lớp mình có một bộ luật đặc biệt bị mất. Ai tìm được thì lớp sẽ luôn vui vẻ và an toàn.”
- Cô phát cho mỗi nhóm mảnh ghép tranh (mỗi mảnh minh họa một hành vi đúng/sai trong lớp).
- Nhiệm vụ của nhóm: Tìm đủ các mảnh tranh và ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh.
- Khi trẻ ghép xong, cô dẫn dắt: “Bộ luật này chính là nội quy lớp học đấy! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn.”
* Hoạt động 2: “Lớp học vui vẻ”
- Cô chia lớp thành 3–4 nhóm, mỗi nhóm 4–5 trẻ.
- Giao nhiệm vụ: Mỗi nhóm bốc thăm 1 thẻ tình huống.
+ Ví dụ: “Bạn chơi xong đồ chơi và cất vào kệ”; “Bạn nói chuyện khi cô đang giảng bài”; “Bạn xô đẩy khi ra xếp hàng”; “Bạn chào cô và bạn khi đến lớp.”
- Tổ chức:
- Mỗi nhóm chuẩn bị 1–2 phút, sau đó diễn lại tình huống của mình.
- Các nhóm khác quan sát và đoán: “Hành vi này có đúng nội quy không?”
- Nếu sai, trẻ gợi ý cách làm đúng.
- Sau mỗi tình huống, cô nhắc lại nội quy liên quan và chỉ lên bảng nội quy.
- Nhóm diễn sáng tạo, rõ ý được tặng huy hiệu “Diễn viên nhí”.
* Hoạt động 3: Cùng nhau hứa nhé
- Cô chỉ vào từng hình trên bảng và hỏi:
+ Nội quy này là gì?
+ Vì sao chúng ta phải làm như vậy?
- Cho cả lớp đọc đồng thanh: “Chúng con hứa sẽ thực hiện đúng nội quy lớp học, ngoan ngoãn, lễ phép, giữ gìn lớp học sạch đẹp.”
- Cô tặng mỗi trẻ 1 huy hiệu “Bé ngoan – Thành viên lớp vui vẻ” để khích lệ.
- Cô khen ngợi và nhắc: “Ngày mai, cô sẽ xem ai thực hiện đúng nội quy để nhận thêm ngôi sao bé ngoan.”
- Hát và vận động theo bài “Lớp chúng mình rất vui” 
Đánh giá trẻ hàng ngày:









Thứ năm ngày 21/08/2025
PHÁT TRIỂN TCKNXH
- Thực hành sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo, mời cô và bạn khi ăn.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết tên và công dụng của các đồ dùng ăn uống: bát, thìa, đũa, cốc, khay. Hiểu và thực hiện đúng cách mời cô, mời bạn trước khi ăn.
- Thực hành cầm thìa/đũa đúng cách, xúc/múc thức ăn gọn gàng, không rơi vãi. Biết rót nước vào cốc không tràn. Nói câu mời lễ phép: “Con mời cô”, “Con mời các bạn ăn cơm”. Rèn kỹ năng phối hợp tay mắt, khéo léo khi ăn uống.
- Hình thành thói quen ăn uống lịch sự, gọn gàng, biết chờ đến lượt. Tôn trọng, chia sẻ và nhường nhịn bạn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng của cô: 
- Bộ đồ dùng ăn uống mẫu (bát, thìa, đũa, cốc, khay).
- Thức ăn giả (hoặc thật nếu tổ chức vào giờ ăn): cơm nặn bằng đất nặn/bột, rau quả giả, nước lọc.
- Hình ảnh/tranh minh họa các bước sử dụng đồ dùng ăn uống.
- Nhạc bài hát: “Mời bạn ăn” hoặc “Bữa cơm gia đình”.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ một bộ đồ dùng ăn uống (đồng bộ, sạch sẽ, an toàn).
III. HOẠT ĐỘNG:
* HĐ1: “Bữa tiệc của bé” 
- Cô hóa thân thành “Chủ tiệc” chào các bé: “Hôm nay cô mời các con đến dự bữa tiệc đặc biệt. Nhưng ai muốn tham gia, cần biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống và mời cô, mời bạn thật lịch sự.”
- Hỏi trẻ:
+ Con nhìn thấy trên bàn có những gì?
+ Đồ dùng nào dùng để uống nước? 
+ Đồ dùng nào dùng để ăn cơm?
* HĐ 2: “Tiệm ăn của bé”
- Cô đặt bàn ăn nhỏ, bày sẵn bộ đồ ăn (bát, thìa, đũa, cốc, ấm nước, thức ăn giả).
- Cô nói: “Hôm nay lớp mình mở một tiệm ăn đặc biệt. Các con sẽ là đầu bếp, phục vụ và khách hàng. Ai muốn làm khách, ai muốn làm phục vụ nào?”
- Chia nhóm:
+ Nhóm 1: “Phục vụ” – nhiệm vụ bày bàn, mời khách, rót nước, múc cơm.
+ Nhóm 2: “Khách hàng” – ngồi đúng tư thế, mời bạn, ăn uống gọn gàng.
- Cô làm “quản lý tiệm ăn” đưa ra các tình huống:
+ Tình huống 1: “Khách vừa ngồi xuống, con sẽ làm gì?” → Trẻ “phục vụ” phải mời khách, mời cô.
+ Tình huống 2: “Khách muốn uống nước” → Trẻ rót nước không tràn.
+ Tình huống 3: “Phục vụ bưng cơm” → Trẻ xúc/múc gọn gàng.
-  Thực hành luân phiên vai
- Sau 3–4 phút, đổi vai: nhóm khách thành phục vụ, nhóm phục vụ thành khách.
- Cô quan sát, khích lệ và nhắc nhở nếu trẻ quên mời hoặc làm đổ.
- Cô khen nhóm nào mời cô và mời bạn lễ phép, rót nước và xúc cơm khéo léo.
* HĐ 3: “Ai khéo tay hơn?”
	- TC: Ai khéo tay hơn
- Cô chia trẻ thành 3 đội “Bây giờ chúng mình sẽ thi xem đội nào khéo tay và lễ phép nhất.
- Mỗi đội sẽ có 3 nhiệm vụ:
+ Mời cô và mời bạn trước khi ăn.
+ Xúc/múc 5 thìa cơm vào bát của bạn.
+ Rót nước đầy ¾ cốc cho bạn mà không làm tràn.
- Đội nào hoàn thành nhanh, sạch và đúng sẽ chiến thắng.”
- Luật chơi: Phải mời cô và mời bạn trước khi bắt đầu. Xúc/múc cơm không để rơi ra bàn. Rót nước không tràn và không thiếu. Nếu phạm lỗi → phải làm lại bước đó.
- Tiến hành
+ Cô chia lớp thành 2–3 nhóm (mỗi nhóm 4–5 trẻ).
+ Mỗi nhóm đứng sau bàn của mình, nghe hiệu lệnh “Bắt đầu”.
+ Trẻ lần lượt thực hiện đủ 3 nhiệm vụ:
+ Khi tất cả hoàn thành, nhóm hô “Hoàn thành!” và giơ tay báo hiệu.
· Cô cùng cả lớp quan sát, chọn nhóm hoàn thành nhanh, gọn, sạch và lễ phép.
- Khen ngợi nhóm thắng và trao thẻ “Ngôi sao khéo tay”.
- Nhận xét: “Hôm nay các con vừa khéo tay vừa rất lễ phép. Ngày mai chúng mình sẽ thực hiện như vậy trong bữa ăn thật nhé.”
- Cả lớp cùng hát bài “Mời bạn ăn” để kết thúc hoạt động vui vẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:








[bookmark: _Hlk115257122]Thứ sáu ngày 22/08/20254
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
- Rèn kỹ năng đánh răng đúng quy trình
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ biết được vai trò của việc đánh răng hàng ngày đối với sức khỏe răng miệng. Trẻ nắm rõ quy trình 6 bước đánh răng đúng cách.
- Trẻ thực hành đánh răng theo đúng quy trình, biết cầm bàn chải và chải theo chiều thích hợp. Phát triển kỹ năng tự phục vụ và tính tự lập.
- Trẻ có ý thức giữ vệ sinh răng miệng, biết đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ. Hứng thú tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Tranh ảnh, video clip ngắn về sâu răng, lợi ích của việc đánh răng.
- Mô hình hàm răng và bàn chải to (để minh họa).
- Bài hát “Chải răng” (phiên bản thiếu nhi).
- Bàn chải, cốc, kem đánh răng, khăn lau miệng.
- Nước sạch cho trẻ súc miệng.
- Thẻ quy trình 6 bước đánh răng minh họa bằng tranh.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Bàn chải cá nhân, cốc nhựa, khăn mặt.
III. Hoạt Động:
*Hoạt động 1: Chiếc khăn tay
- Cô cho trẻ xem video “Bạn nhỏ bị sâu răng vì không đánh răng” 
+ Hỏi trẻ:
+ Bạn trong video bị sao vậy?
+ Vì sao bạn lại bị sâu răng?
+ Muốn răng trắng đẹp, chúng mình cần làm gì mỗi ngày?
- Cô bật bài hát “Chải răng”, cho trẻ vừa nghe vừa làm động tác giả chải răng theo nhạc.
*Hoạt động 2: “Bác sĩ nha khoa tí hon”
- Cô vào vai “Bệnh nhân bị sâu răng”
- Cô ôm má giả vờ đau răng, nhăn mặt và nói: “Ôi đau quá! Chắc tại mình quên đánh răng rồi… có bác sĩ nào giúp mình không?”
- Cả lớp hào hứng xung phong làm “bác sĩ”.
- Phát dụng cụ cho từng nhóm
- Mỗi nhóm 1 mô hình hàm răng + bàn chải to + tranh quy trình 6 bước.
- Cô phát mũ bác sĩ giấy (hoặc băng đô hình răng cười) để trẻ nhập vai.
- Trẻ thảo luận – hướng dẫn “bệnh nhân”
- Nhóm trưởng (trẻ) chỉ vào tranh quy trình, lần lượt hướng dẫn từng bước cho cô (bệnh nhân).
- Một bạn sẽ dùng bàn chải to thực hành trên mô hình, vừa làm vừa nói to bước mình đang thực hiện.
- Khái quát: Sau khi các nhóm thực hành, cô tổng kết lại 6 bước, nhấn mạnh những điểm dễ sai (ví dụ: chải mặt trong răng, không nuốt kem, thời gian đủ lâu).
- Khuyến khích các “bác sĩ” về nhà hướng dẫn ba mẹ, anh chị em.
*Hoạt động 3: 
[bookmark: _Hlk115257303]- Cô giới thiệu trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng 
- Luật chơi: Cô đặt 6 tấm thẻ tranh minh họa quy trình đánh răng lộn xộn trên bàn hoặc bảng từ.  Chia lớp thành 2–3 đội, mỗi đội 5–6 bạn. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu!”, từng bạn trong đội sẽ chạy lên chọn 1 tấm tranh, dán vào đúng thứ tự trên bảng quy trình. Đội nào hoàn thành trước và đúng thứ tự sẽ thắng.
- Tiến hành:
- Lượt 1: Các đội sắp xếp tranh theo đúng thứ tự.
- Lượt 2: Cô tăng độ khó bằng cách đọc tên bước → đội phải chạy lên làm động tác minh họa bước đó (ví dụ: bước 3 – chải mặt ngoài răng theo vòng tròn).
- Cô khen các đội chơi giỏi, tuyên dương tinh thần hợp tác.
- Hỏi trẻ:
+ Mỗi ngày cần đánh răng mấy lần?
+ Khi đánh răng cần chú ý điều gì?

- Cô nhắc lại 6 bước và cho trẻ hát bài “Chải răng” kết hợp động tác minh họa để kết thúc.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
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